
Phụ lục
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ ĐẤT

XÃ KIÊN MỘC
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày        tháng 7 năm 2025 của UBND xã Kiên Mộc)

STT Tên đơn vị Địa chỉ nhà, đất Hồ sơ pháp lý Mục đích sử dụng Hiện trạng sử
dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý trình phê duyệt theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính
phủ

Ghi chú
Nhà, đất (m2) Công trình

khác gắn liền
với đất

Phương án sắp xếp lại, xử lý

Diện tích
đất

Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn xây

dựng nhà
Phương án đề xuất Cơ sở đề xuất phương

án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I TRỤ SỞ LÀM VIỆC
1 Cơ sở 1 3.064,00 589,00 893,00

Đất trụ sở Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc
GCN QSDĐ số T000088

QSDĐ/158/QĐ-UB cấp ngày
28/01/2003

Đất trụ sở cơ quan Đang sử dụng 3.064,00

Sân, cổng

Giữ lại tiếp tục sử dụng
Khoản 1, Điều 10, Nghị
định số 03/2025/NĐ-CP

ngày 01/01/2025 của
Chính phủ: Nhà, đất đang

sử dụng  phù hợp mục
đích Nhà nước giao sử

dụng đất

Giao xã Kiên Mộc để
làm trụ sở làm việc của
Đảng ủy xã Kiên Mộc

Nhà làm việc 2 tầng ( cấp III) 2005 Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đang sử dụng 304,00 608,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà làm việc khối đoàn thể ( cấp IV) 2015 Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đang sử dụng 157,00 157,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà hội trường  (cấp III) 2009 Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đang sử dụng 128,00 128,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà vệ sinh khối Đoàn thể Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đang sử dụng 28,00 28,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà văn hóa xã Kiên Mộc Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc
Quyết định số 15/QĐ-UBND
ngày 08/01/2018 của UBND

huyện
Đang sử dụng 423,00 423,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Sân bê tông, cổng Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục sử dụng
2 Cơ sở 2 3581,0 1.243,10 1.378,10

Đất trụ sở Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc GCN QSDĐ số 962551 cấp
ngày 01/12/1997 Đất trụ sở cơ quan Đang sử dụng 3581,0

Nhà để xe, sân
bê tông, kè đá

Giữ lại tiếp tục sử dụng

Khoản 1, Điều 10, Nghị
định số 03/2025/NĐ-CP

ngày 01/01/2025 của
Chính phủ: Nhà, đất đang

sử dụng  phù hợp mục
đích Nhà nước giao sử

dụng đất

Giao xã Kiên Mộc để
làm trụ sở làm việc của
Ban chỉ huy Quân sự xã

Kiên Mộc

Nhà làm việc 2 tầng cấp III Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đang sử dụng 135,0 270,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà làm việc khối Đoàn thể Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đang sử dụng 131,3 131,3 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà vệ sinh Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc QĐ số 2695/QĐ - UBND
ngày 28/10/2015 Đang sử dụng 10,8 10,8 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà hội trường cấp IV 01 tầng Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc QĐ số 2695/QĐ - UBND
ngày 28/10/2015 Đang sử dụng 360,0 360,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà làm việc của Dân quân Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đang sử dụng 606,0 606,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà để xe Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục sử dụng
Đất -Nhà văn hóa xã Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc Chưa có GCN QSD đất Đất cơ sở văn hóa Đang sử dụng 1.102,30 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà văn hóa xã Kiên Mộc Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đang sử dụng 423,50 423,50 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà để xe Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục sử dụng

Sân bê tông, kè đá Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc QĐ số 1323/QĐ - UBND
ngày 30/03/2017 Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục sử dụng

3 Cơ sở 3 5.755,30 1.092,00 1.575,50

Đất trụ sở Thôn Bản Phục, xã Kiên Mộc GCN QSDĐ số BP195695
ngày 23/12/2013 Đất trụ sở cơ quan Đang sử dụng 4.653,00

Sân bê tông,
cổng

Giữ lại tiếp tục sử dụng Khoản 1, Điều 10, Nghị
định số 03/2025/NĐ-CP

ngày 01/01/2025 của
Chính phủ: Nhà, đất đang

sử dụng  phù hợp mục
đích Nhà nước giao sử

dụng đất

Giao xã Kiên Mộc để
làm trụ sở làm việc của

UBND xã Kiên Mộc

Nhà Trụ sở UBND xã (2 tầng) Thôn Bản Phục, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đang sử dụng 183,50 367,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà Trụ sở Đoàn thể (2 tầng) Thôn Bản Phục, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đang sử dụng 300,00 600,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà bếp Thôn Bản Phục, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đang sử dụng 12,00 12,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà truyền thống UBND xã Thôn Bản Phục, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đang sử dụng 173,00 173,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Đất -Nhà văn hóa xã Thôn Bản Phục, xã Kiên Mộc Chưa có GCN QSD đất Đang sử dụng 1.102,30 Giữ lại tiếp tục sử dụng Giao xã Kiên Mộc làm

Nhà văn hóa xãNhà văn hóa xã Kiên Mộc Thôn Bản Phục, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đất cơ sở văn hóa 423,50 423,50 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Sân bê tông Thôn Bản Phục, xã Kiên Mộc Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục sử dụng

II ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
1 KHỐI THCS 11.542,00 3.611,29 5.725,52

1.1. Cơ sở 1: Trường THCS Bính Xá 4.425,00 1.368,60 2.339,10

Đất: Trường học thôn Nà Lừa Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc

GCN QSDĐ số I058250 cấp
ngày 03/7/1998; GCN QSDĐ

số BP197477 cấp ngày
23/12/2013

Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 4.425,0

Sân bê tông,
nhà để xe,

đường bê tông

Giữ lại tiếp tục sử dụng

Khoản 1, Điều 10, Nghị
định số 03/2025/NĐ-CP

ngày 01/01/2025 của
Chính phủ: Nhà, đất đang

sử dụng  phù hợp mục
đích Nhà nước giao sử

dụng đất

Giao xã Kiên Mộc để
làm trụ sở làm việc của
trường THCS Bính Xá

Nhà lớp học 02 tầng 8 phòng học (2001) cải
tạo năm 2018 Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc

Cải tạo năm 2018 theo Quyết
định số 3546/QĐ-UBND

ngày 18/8/2017 của UBND
phê BCKTKT

Đang sử dụng 385,30 770,60 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà bộ môn 2 tầng (2018) Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc
Quyết định số 3546/QĐ-

UBND ngày 18/8/2017 của
UBND  phê BCKTKT

Đang sử dụng 222,40 444,80 Giữ lại tiếp tục sử dụng
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Nhà hàng chính 2 tầng (2002) cải tạo năm
2018 Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc

Quyết định số 3546/QĐ-
UBND ngày 18/8/2017của

của UBND  phê duyệt
BCKTKT

Đang sử dụng 160,80 321,60 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà lớp học 02 tầng xây dựng (2024) Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc
Quyết định số 3083/QĐ-

UBND ngày 30/07/2024 của
UBND  phê BCKTKT.

Đang sử dụng 202,00 404,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà bán trú (5 phòng) XD 2006 (cải tạo
năm 2018 Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc

Quyết định số 3546/QĐ-
UBND ngày 18/8/2017 của

của UBND  phê duyệt
BCKTKT.

Đang sử dụng 115,0 115,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà bán trú (4 phòng) XD 2014 Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc

Quyết định số 3546/QĐ-
UBND ngày 18/08/2017 của

của UBND  phê duyệt
BCKTKT.

Đang sử dụng 81,0 81,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà bếp học sinh (2015) Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc Đang sử dụng 38,2 38,2 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà ăn học sinh (2015) Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc Đang sử dụng 63,4 63,4 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà vệ sinh học sinh (2018) đã phá dỡ và
xây lại năm 2024 Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc

Quyết định số 3546/QĐ-
UBND ngày 18/08/2017 của

của UBND  phê duyệt
BCKTKT.

Đang sử dụng 24,0 24,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà trực bảo vệ Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc

theo Quyết định số 3546/QĐ-
UBND ngày 18/08/2017 của

của UBND  phê duyệt
BCKTKT.

Đang sử dụng 14,0 14,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà để xe Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc

Quyết định số 3546/QĐ-
UBND ngày 18/08/2017 của

của UBND  phê duyệt
BCKTKT.

Đang sử dụng 62,5 62,5 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Sân Bê tông Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục sử dụng
1.2 Cơ sở 2: Trường THCS Bắc Xa 3.015,00 1.212,80 1.840,40

Đất trường học thôn Nà Thuộc Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc GCN số H962550 ngày
01/12/1997 Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 3.015,00

Sân bê tông,
cổng

Giữ lại tiếp tục sử dụng

Khoản 1, Điều 10, Nghị
định số 03/2025/NĐ-CP

ngày 01/01/2025 của
Chính phủ: Nhà, đất đang

sử dụng  phù hợp mục
đích Nhà nước giao sử

dụng đất

Giao xã Kiên Mộc làm
trụ sở làm việc trường

THCS Bắc Xa

Nhà Lớp học 2 tầng cấp III Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc QĐ số 4453/QĐ-UBND ngày
13/11/2017 Đang sử dụng 270,60 541,20 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà Hành chính 2 tầng cấp III 2018 Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc QĐ số 4453/QĐ-UBND ngày
13/11/2017 Đang sử dụng 357,00 714,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà công vụ cấp IV 1997 Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đang sử dụng 72,00 72,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà công vụ cấp IV 2004 Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đang sử dụng 187,00 187,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà bếp liền kề nhà ăn 2017 Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc QĐ số 4453/QĐ-UBND ngày
13/11/2017 Đang sử dụng 192,00 192,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà bán trú 2013 Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đang sử dụng 134,20 134,20 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Sân bê tông, cổng Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục sử dụng

1.3 Cơ sở 3: Trường  PTDTBT THCS Kiên
Mộc 4.102,00 1.029,89 1.546,02

Đất trường thôn Bản Hang ( Thửa số 1) Thôn Bản Hang, xã Kiên Mộc
tỉnh Lạng Sơn

GCN QSD đất số DC 321490
cấp ngày 29/3/2022 Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 878,00

Sân bê tông,
cổng

Giữ lại tiếp tục sử dụng

Khoản 1, Điều 10, Nghị
định số 03/2025/NĐ-CP

ngày 01/01/2025 của
Chính phủ: Nhà, đất đang

sử dụng  phù hợp mục
đích Nhà nước giao sử

dụng đất

Giao xã Kiên Mộc làm
trụ sở làm việc trường
PTDTBT THCS Kiên

Mộc

Đất trường thôn Bản Hang ( Thửa số 2 ) Thôn Bản Hang, xã Kiên Mộc
tỉnh Lạng Sơn

GCN QSD đất số  BP 195696
cấp ngày 23/12/2013 Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 3.224,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà lớp học 2 tầng cấp III (2000) Không có hồ sơ Đang sử dụng 185,00 268,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà phòng học bộ môn 2 tầng (2019) Quyết định số 4370/QĐ-

UBND ngày 31/10/2017 của
UBND huyện phê duyệt

BCKTKT

Đang sử dụng 217,77 453,60 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà hành chính, phòng chức năm 2 tầng
(cải tạo 2019) Đang sử dụng 139,00 336,30 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà vệ sinh (2019) Đang sử dụng 16,90 16,90 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà ăn cấp IV (2014) Quyết định số 1935/QĐ-

UBND ngày 13/9/2013 của
UBND huyện phê duyệt

BCKTKT

Đang sử dụng 88,24 88,24 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà bếp cấp IV (2014) Đang sử dụng 35,29 35,29 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà vệ sinh (2014) Quyết định số 1438/QĐ-

UBND ngày 9/6/2014 của
UBND huyện phê duyệt

BCKTKT

Đang sử dụng 14,71 14,71 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà bếp cấp IV (2014) Đang sử dụng 35,29 35,29 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Sân bê tông,
nhà để xe,

đường bê tông

Khoản 1, Điều 10, Nghị
định số 03/2025/NĐ-CP

ngày 01/01/2025 của
Chính phủ: Nhà, đất đang

sử dụng  phù hợp mục
đích Nhà nước giao sử

dụng đất

Giao xã Kiên Mộc để
làm trụ sở làm việc của
trường THCS Bính Xá

STT Tên đơn vị Địa chỉ nhà, đất Hồ sơ pháp lý Mục đích sử dụng Hiện trạng sử
dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý trình phê duyệt theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính
phủ

Ghi chú
Nhà, đất (m2) Công trình

khác gắn liền
với đất

Phương án sắp xếp lại, xử lý

Diện tích
đất

Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn xây

dựng nhà
Phương án đề xuất Cơ sở đề xuất phương

án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Nhà bán trú  (2010) Không có hồ sơ Đang sử dụng 119,00 119,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà cộng vụ của trường THCS xã (2004)
Làm trên đất của UBND xã Không có hồ sơ Đang sử dụng 178,69 178,69 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Sân bê tông, cổng Giữ lại tiếp tục sử dụng
2 KHỐI TIỂU HỌC

2.1 Cơ sở 1: Trường PTDTBT Tiểu học I
Kiên Mộc 7.520,20 3.048,60 2.497,40

2.1.1 Đất: Trường chính Bản Hang Thôn Bản Hang, xã Kiên
Mộc tỉnh Lạng Sơn

GCN QSDĐ số H962580 cấp
ngày 01/12/1997 Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 2.596,00 1.524,30 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Khoản 1, Điều 10, Nghị
định số 03/2025/NĐ-CP
ngày 01/01/2025 của
Chính phủ: Nhà, đất đang
sử dụng  phù hợp mục
đích Nhà nước giao sử
dụng đất

Nhà 3 tầng 12 phòng học (xây 2007 hai tầng
8 phòng, cải tạo thêm 1 tầng 2018)

QĐ 2425/QĐ-UBND ngày
20/6/2017 của UBND huyện

Đình Lập phê duyệt BCKTKT
Đang sử dụng 351,30 1.053,90 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà hành chính cấp II (2018)- 2 tầng
QĐ 2425/QĐ-UBND ngày

20/6/2017 của UBND huyện
Đình Lập phê duyệt BCKTKT

Đang sử dụng 270,50 541,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà công vụ 6 phòng cấp IV (2016) QĐ 1725/QĐ-UBND ngày
30/10/2014 của UBND tỉnh Đang sử dụng 267,00 267,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà bếp cấp IV (2017)
QĐ 680/QĐ-UBND ngày

06/4/2016 của UBND huyện
Đình Lập phê duyệt BCKTKT

Đang sử dụng 35,00 35,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà vệ sinh (2015) Vnen Không có hồ sơ Đang sử dụng 23,20 23,20 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà vệ sinh (2016)
QĐ 680/QĐ-UBND ngày

06/4/2016 của UBND huyện
Đình Lập phê duyệt BCKTKT

Đang sử dụng 13,30 13,30 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Tường rào (2016)
QĐ 680/QĐ-UBND ngày

06/4/2016 của UBND huyện
Đình Lập phê duyệt BCKTKT

Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục sử dụng

2.1.2 Đất: Điểm trường Bản Chạo: Thôn Bản
Chạo II

Thôn Bản Chạo II, xã Kiên
Mộc

Quyết định số 2494/QĐ-
UBND ngày 23/12/2021 của

UBND tỉnh Lạng Sơn
Đang sử dụng 2.037,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Khoản 1, Điều 10, Nghị
định số 03/2025/NĐ-CP
ngày 01/01/2025 của
Chính phủ: Nhà, đất đang
sử dụng  phù hợp mục
đích Nhà nước giao sử
dụng đất

Nhà 2 phòng học (2003) Không có hồ sơ 123,00 123,00

2.1.3 Đất: Điểm trường Bản Chạo: Thôn Bản
Chạo I

Thôn Bản Chạo I, xã Kiên
Mộc

GCN QSDĐ số H 962576
cấp ngày 01/12/1997

Trường Mầm non
xã Kiên Mộc

đang xây dựng
phòng học

320,00 Điều chuyển

Điều chuyển từ nơi thừa
sang nơi thiếu: cho
trường Mầm non xã
Kiên Mộc

2.1.4 Đất: Điểm trường Bản Lự: Thôn  Bản Lự
(cũ) Thôn Bản Lự, xã Kiên Mộc Chưa có GCN QSDĐ

Trường Mầm non
xã Kiên Mộc

đang xây dựng
phòng học

204,00 Điều chuyển

Điều chuyển từ nơi thừa
sang nơi thiếu: cho
trường Mầm non xã
Kiên Mộc

2.1.5 Đất: Điểm trường Bản Lự: Thôn  Bản Lự
1 Thôn Bản Lự I, xã Kiên Mộc Chưa có GCN QSDĐ Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 478,20 Giữ lại tiếp tục sử

dụng
Nhà lớp học cấp IV Không có hồ sơ 60,00 60,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Sân bê tông,
cổng

Khoản 1, Điều 10, Nghị
định số 03/2025/NĐ-CP

ngày 01/01/2025 của
Chính phủ: Nhà, đất đang

sử dụng  phù hợp mục
đích Nhà nước giao sử

dụng đất

Giao xã Kiên Mộc làm
trụ sở làm việc trường
PTDTBT THCS Kiên

MộcSTT Tên đơn vị Địa chỉ nhà, đất Hồ sơ pháp lý Mục đích sử dụng Hiện trạng sử
dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý trình phê duyệt theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính
phủ

Ghi chú
Nhà, đất (m2) Công trình

khác gắn liền
với đất

Phương án sắp xếp lại, xử lý

Diện tích
đất

Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn xây

dựng nhà
Phương án đề xuất Cơ sở đề xuất phương

án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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2.1.6 Đất: Điểm trường Bản Có: Thôn  Bản Có Thôn Bản Có, xã Kiên Mộc

GCN QSDĐ số H 962578
cấp ngày 01/12/1997 (Quyết

định số 2495/QĐ-UBND
ngày 23/12/2021 của UBND

tỉnh Lạng Sơn)

Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 168,00 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà Trường không còn
nhu cầu sử dụng giao lại

cho UBND xã quản lý
(Nhà trường đã làm tờ
trình lên UBND huyện
đề xuất thu hồi lại đất
cho UBND xã Quản lý
tuy nhiên chưa có QĐ

UBND phê duyệt)

Nhà 2 phòng học (2003) Thôn Bản Có, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đất cơ sở giáo dục 123,00 123,00

2.1.7 Đất: Điểm trường Bản Mục Thôn Bản Mục, xã Kiên Mộc Chưa có GCN QSDĐ Đất cơ sở giáo dục Không sử dụng 654,00 Chuyển giao về địa
phương quản lý

Không còn nhu cầu sử
dụng

Nhà 2 phòng học (2005) Không có hồ sơ Đất cơ sở giáo dục Không sử dụng 120,00 120,00 Chuyển giao về địa
phương quản lý

Không còn nhu cầu sử
dụng

Nhà vệ sinh (2005) Không có hồ sơ Đất cơ sở giáo dục Không sử dụng 15,00 15,00 Chuyển giao về địa
phương quản lý

Không còn nhu cầu sử
dụng

2.1.8 Đất: Điểm trường Bản Lự: Thôn  Bản Lự
2

Thôn Bản Lự II, xã Kiên
Mộc

Trích lục đo địa chính số 16-
2020 (Quyết định số

2492/QĐ-UBND ngày
22/12/2021 của UBND tỉnh

Lạng Sơn)

Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 629,00 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà 2 phòng học (2003) Không có hồ sơ 123,00 123,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

2.1.9 Đất: Điểm trường Bản Táng: Thôn Bản
Táng Thôn Bản Táng, xã Kiên Mộc Chưa có GCN QSDĐ Đất cơ sở giáo dục Không sử dụng 434,00 Chuyển giao về địa

phương quản lý
Không còn nhu cầu sử

dụng
2.2 Cơ sở 1: Trường Tiểu học II Kiên Mộc 5.475,10 1.248,00 1.642,00

2.2.1 Đất Trường chính Khe Bủng Thôn Khe Bủng, xã Kên
Mộc, Tỉnh Lạng Sơn

GCN QSDĐ số BP195699
của UBND tỉnh ngày

23/12/2013
Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 3.903,8 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Điều chỉnh diện tích đất
từ 979,2 m2 sang 3903,8
m2 ( Mảnh trích đo địa
chính số 20-2020, ngày

17/11/2020)

Dãy nhà hành chính và các phòng chức
năng (2020) 2 tầng

Quyết định số 4105/QĐ-
UBND ngày 30/10/2019 của

UBND huyện
270,00 540,00

Sân bê tông,
cổng trường,
tường rào, bể

nước

Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà ở nội trú của học sinh (2020)
Quyết định số 4105/QĐ-

UBND ngày 30/10/2019 của
UBND huyện

245,00 245,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà công vụ (2016) QĐ số 1725 ngày 30/10/2014
của UBND tỉnh 68,5 68,5 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Dãy nhà lớp học 06 phòng học (2020)
Quyết định số 1304/QĐ-

UBND ngày 28/5/2018 của
UBND huyện

124,00 248,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà trực bảo vệ (2020)
Quyết định số 1304/QĐ-

UBND ngày 28/5/2018 của
UBND huyện

15,00 15,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà vệ sinh cho học sinh (2020)
Quyết định số 1304/QĐ-

UBND ngày 28/5/2018 của
UBND huyện

36,00 36,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà để xe (2020)
Quyết định số 1304/QĐ-

UBND ngày 28/5/2018 của
UBND huyện

34,00 34,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà ăn, bếp ăn bán trú ( 2025)
Quyết định số 3045/QĐ-

UBND ngày 30/10/2024 của
UBND huyện

143,00 143,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

STT Tên đơn vị Địa chỉ nhà, đất Hồ sơ pháp lý Mục đích sử dụng Hiện trạng sử
dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý trình phê duyệt theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính
phủ

Ghi chú
Nhà, đất (m2) Công trình

khác gắn liền
với đất

Phương án sắp xếp lại, xử lý

Diện tích
đất

Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn xây

dựng nhà
Phương án đề xuất Cơ sở đề xuất phương

án
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2.2.2 Đất Điểm trường Hin Đăm Thôn Hin Đăm, xã Kên Mộc,
Tỉnh Lạng Sơn

GCN QSDĐ số BP195697
của UBND tỉnh ngày

23/12/2013
Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 2.649,30 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Điều chỉnh diện tích đất
từ 3.507,4m2 sang

2.649,3m2 ( Theo Kết
quả đo đạc thực tế tại

Bản trích đo số 31-2020,
ngày 17/11/2020), Điều
chuyển 858,1 m2 cho

Trường Mầm non Kiên
Mộc

Nhà lớp học 2 phòng học (2003) Không có hồ sơ 112,5 112,5
Sân bê tông,
hàng rào lưới

B40, cổng
trường

Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà công vụ 4 phòng (2007)

Báo cáo kết quả thẩm định
của Phòng Hạ Tầng Kinh Tế

số 109/BC-TĐ ngày
25/10/2007

104,4 104,4 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà vệ sinh (2018) Không có hồ sơ 10,5 10,5 Giữ lại tiếp tục sử dụng

2.2.3 Đất Điểm trường Bản Tùm (Mảnh đất số
1)

Thôn Bản Tùm, xã Kiên
Mộc, Tỉnh Lạng Sơn

GCN QSDĐ số BP195501
của UBND tỉnh ngày

23/12/2013
Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 329,00

Sân bê tông,
hàng rào lười

B40

Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà lớp học (2003) Không có hồ sơ 112,5 112,5 Giữ lại tiếp tục sử dụng

2.2.4 Đất Điểm trường Bản Tùm (Mảnh đất số
2)

Thôn Bản Tùm, xã Kiên
Mộc, Tỉnh Lạng Sơn

GCN QSDĐ số BP195700
của UBND tỉnh ngày

23/12/2013
Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 742,7 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà công vụ (2016) QĐ số 1725 ngày 30/10/2014
của UBND tỉnh 68,5 68,5 Giữ lại tiếp tục sử dụng

2.2.5 Đất Điểm trường Bản Tùm (Mảnh đất số
3)

Thôn Bản Tùm, xã Kiên
Mộc, Tỉnh Lạng Sơn

Chưa có Giấy CN QSDĐ,
Theo Mảnh trích đo địa
chính số 19-2020, ngày

17/11/2020

Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 828,6 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà lớp học lắp ghép (2017) Không có hồ sơ 112,5 112,5 Giữ lại tiếp tục sử dụng

2.2.6 Đất Điểm trường Khe Luồng Thôn Khe Luồng, xã Châu
sơn , Tỉnh Lạng Sơn

Chưa có Giấy CN QSDĐ,
Theo trích lục bản đồ địa
chính số 27/TLBĐ ngày

22/12/2020.

Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 403,2 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Đã chuyển thôn Khe
Luồng về xã Châu Sơn

Nhà lớp học (2020) Quyết định số 2316/QĐ-
SGDĐT ngày 14/8/2018 112,00 112,00

Sân bê tông

Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà vệ sinh (2020)
Theo Quyết định số 2654/QĐ-

UBND ngày 13/9/2019 của
UBND huyện

9,00 9,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

2.2.7 Điểm trường Kéo Tắm Thôn Khe Luồng, xã Châu
sơn , Tỉnh Lạng Sơn

Chưa có Giấy CN QSDĐ,
Theo trích lục bản đồ địa
chính số 28/TLBĐ ngày

22/12/2020.

Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 569,1
Sân bê tông,

tường rào
lưới thép B40

Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Đã chuyển thôn Khe
Luồng về xã Châu Sơn

Nhà lớp học (2020) Quyết định số 2316/QĐ-
SGDĐT ngày 14/8/2018 112,00 112,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà vệ sinh (2020)
Theo Quyết định số 2654/QĐ-

UBND ngày 13/9/2019 của
UBND huyện

9,00 9,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà bếp (2022) Quyết định số 1575/QĐ-
UBND ngày 10/06/2021 85,00 85,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà công vụ (2022) Quyết định số 1575/QĐ-
UBND ngày 10/06/2021 54,00 54,00 Giữ lại tiếp tục sử dụng

2.3 Trường Tiểu Học II Bính Xá

2.3.1 Điểm trường Chính Pò Háng Thôn Pò Háng xã Kiên Mộc GCNQSDĐ số DG.779161
ngày 02/05/2024 Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 6.062,30

Lớp học, nhà
công vụ,sân
khấu, sân bê
tông, cổng,

tường

Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

STT Tên đơn vị Địa chỉ nhà, đất Hồ sơ pháp lý Mục đích sử dụng Hiện trạng sử
dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý trình phê duyệt theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính
phủ

Ghi chú
Nhà, đất (m2) Công trình

khác gắn liền
với đất

Phương án sắp xếp lại, xử lý

Diện tích
đất

Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn xây

dựng nhà
Phương án đề xuất Cơ sở đề xuất phương

án
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Nhà lớp học 2 tầng cấp III 8 phòng học 2
phòng chờ (2003) 306,00 612,00

Nhà hành chính, phòng chức năng 2 tầng
cấp III (2017) 612,00 612,00

Nhà cấp IV 320,00 320,00
Nhà Vệ Sinh 32,00 32,00
Nhà công vụ cấp IV 4 phòng 151,00 151,00
Sân Khấu ngoài trời
Sân Bê Tông
Mái hiên lợp tôn phía sân khấu

2.3.2 Điểm trường Bản Chắt Thôn Bản Chắt xã Kiên Mộc GCNQSDĐ số D.0376423
ngày 03/07/1998 Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 1.152,0 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà lớp học 2 tầng cấp III 6 phòng học 2
phòng chờ (2001) 160,00 272,00

Sân Bê Tông
Nhà Vệ Sinh

2.3.3 Điểm trường Pò Phát Thôn Pò Phát xã Kiên Mộc GCNQSDĐ số D.0376419
ngày 03/07/1998 Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 624,0 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà 2 phòng học 1 phòng chờ (2006) 94,00 94,00
Sân Bê Tông
Nhà Vệ Sinh

2.3.4 Điểm trường Khẩu Nua Thôn Khẩu Nua xã Kiên Mộc GCNQSDĐ số D.0376424
ngày 03/07/1998 Đất cơ sở giáo dục 673,0 Chuyển giao về địa

phương quản lý
Không có nhu cầu sử

dụng
UBND xã sử dụng làm
Nhà văn hóa thôn

Nhà lớp học cấp IV 2 phòng học (2005) Làm nhà văn hóa
thôn 104,00 104,00 Chuyển giao về địa

phương quản lý
Không có nhu cầu sử

dụng
UBND xã sử dụng làm
Nhà văn hóa thôn

2.3.5 Điểm trường Khau Chạy Thôn Pò Phát xã Kiên Mộc
Chưa có giấy chứng nhận

QSDĐ (Nhà dân cho trường
làm điểm trường)

Đất cơ sở giáo dục
Trường làm nhà
tạm, không sử

dụng
1.457,0 Chuyển giao về địa

phương quản lý
Không có nhu cầu sử

dụng Thực hiện di dân

2.4 Trường PTDTBT và Tiểu học I xã Bính
Xá Đất cơ sở giáo dục

2.4.1 Đất: Trường chính: Thôn Nà Lừa Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc Mảnh trích đo địa chính số
27-2021 tờ số 243 Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 3.108,7 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà hành chính và phòng chức năng 2 tầng
cấp III 2017

Quyết định số 2638/QĐ-
UBND ngày 28/10/2016 của
UBND huyện Đình Lập phê

duyệt BC KTKT

Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 240,0 480,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà bếp cấp IV 2017 Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 82,0 82,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà để xe cấp IV 2017 Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 38,0 38,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà bảo vệ cấp IV (2017) Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 15,0 15,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Sân bê Tông Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà Lớp học cấp IV 3 phòng học (2001)

Không có hồ sơ

Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 132,5 132,5 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà công vụ cấp IV 5 phòng (2000) Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 95,0 95,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

STT Tên đơn vị Địa chỉ nhà, đất Hồ sơ pháp lý Mục đích sử dụng Hiện trạng sử
dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý trình phê duyệt theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính
phủ

Ghi chú
Nhà, đất (m2) Công trình

khác gắn liền
với đất

Phương án sắp xếp lại, xử lý

Diện tích
đất

Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn xây

dựng nhà
Phương án đề xuất Cơ sở đề xuất phương

án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Nhà Lớp học cấp IV 3 phòng học (2001) 02 Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 132,5 132,5 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

2.4.2 Đất: Điểm trường Tiên Phi Thôn Quyết Tiến, Xã Kiên
Mộc

GCN QSDĐ số
T00455/QSDĐ/899-98-T Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 1.252,0 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà lớp học 1 tầng 4 phòng học

Không có hồ sơ

Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 252,0 252,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà lớp học cấp IV 4 phòng học ( 2003) Đất cơ sở giáo dục Không sử dụng 83,0 83,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà công vụ 4 phòng (khoảng 2003) Đất cơ sở giáo dục Không sử dụng 110,0 110,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà vệ sinh (2019)
Quyết định số 2663/QĐ-

UBND ngày 13/9/2019 của
UBND huyện Đình Lập

Đất cơ sở giáo dục Không sử dụng 15,2 15,2 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

2.4.3 Đất: Điểm trường Còn Phiêng Thôn Còn Phiêng, xã Kiên
Mộc

GCN QSDĐ số
T00461/QSDĐ/892-98-T Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 524,0 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà lớp học cấp IV 2 phòng học (khoảng
2003, 2004) Không có hồ sơ Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 72,0 72,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà vệ sinh (2019)
Quyết định số 2663/QĐ-

UBND ngày 13/9/2019 của
UBND huyện Đình Lập

Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 9,0 9,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

2.4.4 Đất: Điểm trường Bản Mọi Thôn Bản Mọi, xã Kiên Mộc GCN QSDĐ số
T00460/QSDĐ/893-98-T Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 684,0 Chuyển giao về địa

phương quản lý
Không có nhu cầu sử

dụng
Nhà lớp học 2 phòng 2003 Không có hồ sơ Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 100,0 100,0
Nhà lớp học 1 phòng 2000 Không có hồ sơ Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 43,0 43,0

2.4.5 Đất: Điểm trường Bản Xả Thôn Bản Xả, xã Kiên Mộc GCN QSDĐ số I058248 cấp
ngày 03/7/1998 Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 710,0 Chuyển giao về địa

phương quản lý
Không có nhu cầu sử

dụng

2.4.6 Đất: Điểm trường Ngàn Chả Thôn Ngàn Chả, xã Kiên
Mộc

Bản sao trích lục bản đồ địa
chính số 1628/TLBĐ Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 1.059,0 Chuyển giao về địa

phương quản lý
Không có nhu cầu sử

dụng

2.5 Trường Tiểu học xã Bắc Xa

2.5.1 Đất: Trường chính: Thôn : Thôn Nà
Thuộc Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc

Quyết định số 150/QĐ-
UBND ngày 14/01/2021 của

UBND tỉnh
Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 2.588,5 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà hành chính 2 tầng cấp III (2018)

Quyết định số 4371/QĐ-
UBND ngày 31/10/2017 của
UBND huyện phê duyệt BC

KTKT

Đang sử dụng 272,2 544,4 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà bảo vệ cấp IV (2018) Đang sử dụng 9,0 9,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà để xe cấp IV (2018) Đang sử dụng 45,0 45,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà 4 phòng học, 1 phòng chờ Không có hồ sơ Đang sử dụng 173,4 173,4 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà vệ sinh Không có hồ sơ Đang sử dụng 34,1 34,1 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

2.5.2 Điểm trường Bản Văn Thôn Bản Văn, xã Kiên Mộc GCN QSDĐ số 962551 cấp
ngày 01/12/1997 Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 1.934,6 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Không có hồ sơ

STT Tên đơn vị Địa chỉ nhà, đất Hồ sơ pháp lý Mục đích sử dụng Hiện trạng sử
dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý trình phê duyệt theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính
phủ

Ghi chú
Nhà, đất (m2) Công trình

khác gắn liền
với đất

Phương án sắp xếp lại, xử lý

Diện tích
đất

Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn xây

dựng nhà
Phương án đề xuất Cơ sở đề xuất phương

án
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Nhà lớp học 2 phòng học cấp IV (2002) Không có hồ sơ Đang sử dụng 104,0 104,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà 1 phòng học 1 phòng chờ cấp IV
(1995) Không có hồ sơ Đang sử dụng 65,2 65,2 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà lớp học 2 phòng học cấp IV (1995) Không có hồ sơ Đang sử dụng 84,7 84,7 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà công vụ cấp IV (2007) Không có hồ sơ Đang sử dụng 47,6 47,6 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà vệ sinh Không có hồ sơ Đang sử dụng 16,0 16,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

2.5.3 Điểm trường Bản Háng Thôn Bản Háng, xã Kiên
Mộc

GCN QSDĐ số 962549 cấp
ngày 01/12/1997 Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 220,4 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà 4 phòng học cấp IV (2004) Không có hồ sơ Đang sử dụng 172,8 172,8 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà công vụ cấp IV (2004) Không có hồ sơ Đang sử dụng 47,6 47,6 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

2.5.4 Điểm trường Bắc Xa Thôn Bắc Xa, xã Kiên Mộc GCN QSDĐ số 962554 cấp
ngày 01/12/1997 Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 656,4 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà 2 phòng học cấp IV (1995) Không có hồ sơ Đang sử dụng 104,0 104,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà công vụ cấp IV (1995) Không có hồ sơ Đang sử dụng 47,6 47,6 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

2.5.5 Điểm trường Bản Mạ Thôn Bản Mạ, xã Kiên Mộc GCN QSDĐ số 962552 cấp
ngày 01/12/1997 Đất cơ sở giáo dục

Không sử dụng,
làm nhà văn hóa

xã Bắc Xa
256,0 Chuyển giao về địa

phương quản lý
Không có nhu cầu sử

dụng

2.5.6 Điểm trường Khuổi Tà Thôn Khuổi Tà, xã Kiên Mộc GCN QSDĐ số 962553 cấp
ngày 01/12/1997 Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 565,0 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

3 KHỐI MẦM NON

3.1 Trường Mầm non xã Kiên Mộc

3.1.1 Đất: Điểm trường chính: Thôn Bản Phục Thôn  Bản Phục, xã Kiên Mộc
Quyết định 2244/QĐ-UBND
ngày 17/11/2021 của UBND

tỉnh Lạng Sơn
Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 3.341,0 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà lớp học 2 tầng cấp III (2017) Quyết định số 1530/QĐ-
UBND ngày 31/8/2016 của
UBND tỉnh phê duyệt BC

KTKT

Đang sử dụng 437,6 875,2
Nhà hành chính 2 tầng cấp III (2017) Đang sử dụng 168,0 336,0
Nhà bếp cấp IV (2017) Đang sử dụng 67,4 67,4
Nhà bảo vệ cấp IV (2017) Đang sử dụng 13,0 13,0
Nhà để xe (2017) Đang sử dụng 43,0 43,0

3.1.2 Đất: Khu đất điểm trường chính mượn
của UBND xã Kiên Mộc Thôn Bản Phục, xã Kiên Mộc Chưa có GCN QSDĐ Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 264,7 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà vệ sinh (2014) Quyết định số 1438/QĐ-
UBND ngày 09/6/2014 của
UBND huyện phê duyệt BC

KTKT

Đang sử dụng 14,7 14,7
Nhà bếp cấp IV (2014) Đang sử dụng 30,0 30,0
Nhà công vụ cấp IV (2009) Không có hồ sơ Đang sử dụng 220,0 220,0

3.1.3 Điểm trường Bản Chạo Thôn Bản Chạo, xã Kiên Mộc Chưa có GCN QSDĐ Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 840,0 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

STT Tên đơn vị Địa chỉ nhà, đất Hồ sơ pháp lý Mục đích sử dụng Hiện trạng sử
dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý trình phê duyệt theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính
phủ

Ghi chú
Nhà, đất (m2) Công trình

khác gắn liền
với đất

Phương án sắp xếp lại, xử lý

Diện tích
đất

Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn xây

dựng nhà
Phương án đề xuất Cơ sở đề xuất phương

án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Nhà lớp học 1 phòng học cấp IV (2017)
Quyết định 1990/QĐ-UBND
ngày 27/10/2017 của UBND

tỉnh Lạng Sơn
Đang sử dụng 128,0 128,0

3.1.4 Điểm trường Bản Lự Thôn Bản Lự, xã Kiên Mộc Chưa có GCN QSDĐ Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 267,0 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà lớp học cấp IV (trước 1995, cái tạo
2017)

QĐ 1325/QĐ-UBND ngày
30/3/2017 của UBND huyện

Đình Lập phê duyệt BCKTKT

Đang sử dụng 86,0 86,0

Nhà vệ sinh cấp IV (2017) Đang sử dụng 11,7 11,7

3.1.5 Điểm trường Bản Tùm Thôn Bản Tùm, xã Kiên Mộc Chưa có GCN QSDĐ Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 267,1 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà 1 phòng học cấp IV (2014) Quyết định 2986 ngày
13/10/2014 của UBND huyện Đang sử dụng 81,0 81,0

3.1.6 Điểm trường Khe Bủng Thôn Khe Bủng, xã Kiên
Mộc Chưa có GCN QSDĐ Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 935,0 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà 1 phòng học cấp IV (2015)
QĐ 155F/QĐ-UBND ngày

10/4/2015 của UBND huyện
phê duyệt BC KTKT

Đang sử dụng 110,4 110,4

3.1.7 Điểm trường Khe Luồng , thôn khe
Luồng

Thôn Khe Luồng, xã Châu
Sơn Chưa có GCN QSDĐ Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 408,0 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà 1 phòng học cấp IV (2015)
QĐ 153F/QĐ-UBND ngày

10/4/2015 của UBND huyện
phê duyệt BC KTKT

Đang sử dụng 110,4 110,4

Nhà vệ sinh (2019) Đang sử dụng

3.1.8 Điểm trường Hin Đăm , thôn Hin Đăm Thôn Hin Đăm, xã Kiên Mộc Chưa có GCN QSDĐ Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 359,0 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà 2 lớp học cấp IV (2015)
QĐ 2986/QĐ-UBND ngày

13/10/2014 của UBND huyện
phê duyệt BC KTKT

Đang sử dụng 162,0 162,0

3.1.9 Điểm trường Kéo Tắm , thôn kéo Tắm Thôn Kéo Tắm, xã Kiên Mộc Chưa có GCN QSDĐ Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 420,0 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà cấp IV 1 phòng học 1 phòng chờ
(2018) Không có hồ sơ Đang sử dụng 74,7 74,7

Nhà vệ sinh cấp IV (2018)
QĐ 3217/QĐ - UBND ngày

29/12/2018 của UBND huyện
phê duyệt BCKTKT

Đang sử dụng 12,0 12,0

3.1.10 Điểm trường Bản Pìa (Chưa có phòng
học) Thôn  Bản Pìa, xã Kiên Mộc Chưa có GCN QSDĐ Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 503,0 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

3.1.11 Điểm trường Bản Táng (Chưa có phòng
học) Thôn Bản Táng, xã Kiên Mộc Chưa có GCN QSDĐ Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 435,0 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

3.2 Trường MN xã Bắc Xa 3.745,0 1.669,0 1.824,0

3.2.1 Điểm trường chính: Thôn Nà Thuộc, xã
Bắc Xa (mới xây) Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc Chưa có GCN QSDĐ Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 2.215,0

Sân bê tông,
cổng tường
rào

Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà lớp học 02 tầng (2017) Quyết định số 3366/QĐ-
UBND ngày 25/7/2017 của

UBND huyện

155,0 310,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Nhà bếp 01 tầng (2017) 107,0 107,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng
Sân bê tông Giữ lại tiếp tục sử dụng
Công tường rào Giữ lại tiếp tục sử dụng

STT Tên đơn vị Địa chỉ nhà, đất Hồ sơ pháp lý Mục đích sử dụng Hiện trạng sử
dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý trình phê duyệt theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính
phủ

Ghi chú
Nhà, đất (m2) Công trình

khác gắn liền
với đất

Phương án sắp xếp lại, xử lý

Diện tích
đất

Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn xây

dựng nhà
Phương án đề xuất Cơ sở đề xuất phương

án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Điểm trường chính: Thôn Nà Thuộc, xã
Bắc Xa (cũ) Thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc Chưa có GCN QSDĐ Đất cơ sở giáo dục

 Trường THCS
Bắc Xa đang sử

dụng

Chưa tách
diện tích Điều chuyển

Từ nơi thừa sang nơi
thiếu: Trường THCS
Bắc Xa sử dụng

Nhà lớp học (2011) Không có hồ sơ
 Trường THCS
Bắc Xa đang sử

dụng
188,0 188,0 Điều chuyển

Từ nơi thừa sang nơi
thiếu: Trường THCS Bắc
Xa sử dụng

Nhà bếp  (2014)
Quyết định số 1439/QĐ-

UBND ngày 09/4/2014 của
UBND huyện

 Trường THCS
Bắc Xa đang sử

dụng
22,0 22,0 Điều chuyển

Từ nơi thừa sang nơi
thiếu: Trường THCS Bắc
Xa sử dụng

Sân bê Tông  (2011) Không có hồ sơ
 Trường THCS
Bắc Xa đang sử

dụng
50,0 50,0 Điều chuyển

Từ nơi thừa sang nơi
thiếu: Trường THCS Bắc
Xa sử dụng

Nhà vệ sinh, kho  (2014)
Quyết định số 1439/QĐ-

UBND ngày 09/4/2014 của
UBND huyện

 Trường THCS
Bắc Xa đang sử

dụng
20,0 20,0 Điều chuyển

Từ nơi thừa sang nơi
thiếu: Trường THCS Bắc
Xa sử dụng

Nhà công vụ giáo viên (2013) nằm trên đất
của UBND xã Bắc Xa

Quyết định số 2731a/QĐ-
UBND ngày 23/10/2013 của

UBND huyện

 Trường THCS
Bắc Xa đang sử

dụng
162,0 162,0 Điều chuyển

Từ nơi thừa sang nơi
thiếu: Trường THCS Bắc
Xa sử dụng

3.2.2 Đất: Điểm trường Bản Háng, xã Bắc Xa Thôn Bản Háng, xã Kiên
Mộc

Đất cơ sở giáo dục -
đào tạo 639,0

Nhà lớp học Không có hồ sơ Sử dụng vào mục
đích chính 162,0 162,0 Giữ lại tiếp tục sử dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà bếp (2020)
Quyết định số 1170/QĐ-

UBND ngày 09/6/2020 của
UBND huyện

50,0 50,0

3.2.3 Đất: Điểm trường Bản Văn Thôn  Bản Văn, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đất cơ sở giáo dục -
đào tạo

Sử dụng vào mục
đích chính 275,0 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Nhà lớp học cấp IV 01 tầng (2021)
Quyết định số 2679/QĐ-

UBND ngày 28/7/2021  của
UBND huyện

105,3 105,3

Nhà lớp học 01 tầng cấp III (2019)
Quyết định số 712/QĐ-

UBND 27/3/2019 của UBND
huyện

273,0 273,0

Sân bê Tông (2022)
Quyết định số 339/QĐ-

UBND ngày 28/01/2022 của
UBND huyện

162,0 162,0

Nhà bếp (2019) Quyết định số 712/QĐ-
UBND 27/3/2019 của UBND

huyện

40,5 40,5
Nhà vệ sinh (2019) 10,2 10,2

3.2.4 Đất: điểm trường Thôn Bắc Xa Thôn Bắc Xa, xã Kiên Mộc Đất cơ sở giáo dục -
đào tạo

Sử dụng vào mục
đích chính 616,0 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà, đất đang sử dụng
phù hợp mục đích Nhà
nước giao sử dụng đất

Trường MN thôn Bắc Xa Không có hồ sơ 162,0 162,0
3.3 Trường MN I xã Bính Xá 4.927,20 1.006,30 1.206,30

Đất: Trường chính: Thôn Nà Lừa Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc Mảnh trích đo địa chính số
18-2021

Đất cơ sở giáo
dục Đang sử dụng 3.491,70

Sân bê tông,
nhà để xe,
đường bê

tông

Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Khoản 1, Điều 10, Nghị
định số 03/2025/NĐ-
CP ngày 01/01/2025
của Chính phủ: Nhà,

đất đang sử dụng  phù
hợp mục đích Nhà

nước giao sử dụng đất

Giao xã Kiên Mộc để
làm trụ sở làm việc của
trường MN I Bính Xa

Nhà hành chính và phòng chức năng cấp III
2018 Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc QĐ 4063/QĐ-UBND ngày

16/10/2017 của UBND huyện
Đình Lập phê duyệt BCKTKT

Đang sử dụng 200,00 400,00 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà bếp cấp IV 2018 Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc Đang sử dụng 61,00 61,00 Giữ lại tiếp tục sử
dụngSân bê tông (2018) Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà 2 phòng học 2017 Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc QĐ 1188a/QĐ-UBND ngày
14/7/2016 của UBND tỉnh Đang sử dụng 236,00 236,00 Giữ lại tiếp tục sử

dụng
Nhà 2 phòng học 2013 Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc Không có hồ sơ Đang sử dụng 118,80 118,80 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

STT Tên đơn vị Địa chỉ nhà, đất Hồ sơ pháp lý Mục đích sử dụng Hiện trạng sử
dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý trình phê duyệt theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính
phủ

Ghi chú
Nhà, đất (m2) Công trình

khác gắn liền
với đất

Phương án sắp xếp lại, xử lý

Diện tích
đất

Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn xây

dựng nhà
Phương án đề xuất Cơ sở đề xuất phương

án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Nhà vệ sinh (2018) Thôn Nà Lừa, xã Kiên Mộc Đang sử dụng 12,50 12,50 Giữ lại tiếp tục sử
dụngĐất: Điểm trường Tiên Phi: Thôn  Quyết

Tiến
Thôn Tiên phi thôn Quyết

tiến, xã Kiên Mộc
Mảnh đo trích lục địa chính
số 15-2021 (Tờ bản đồ 294) Đang sử dụng 950,00 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà lớp học 3 phòng học (2019) Thôn Quyết tiến, xã Kiên
Mộc

QĐ 2316/QĐ-SGDĐT ngày
14/8/2018 của Sở Giáo dục và
Đào tạo phê duyệt thiết kế bản

vẽ thi công

Đang sử dụng 253,00 253,00 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà bếp cấp IV (2019) Thôn Quyết tiến, xã Kiên
Mộc

Quyết định số 1173/QĐ-
UBND ngày 09/6/2019 của

UBND huyện Đình Lập

Đang sử dụng 35,00 35,00 Giữ lại tiếp tục sử
dụngSân bê tông (2019) Thôn Quyết tiến, xã Kiên

Mộc
Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục sử

dụng
Đất  Điểm trường Còn Phiêng Thôn Còn phiêng, xã Kiên

Mộc

Mảnh đo trích lục địa chính
số 15-2021  (Tờ bản đồ số

195)
Đang sử dụng 485,50 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà lắp ghép 2 phòng học 2017 Thôn Còn phiêng, xã Kiên
Mộc Không có hồ sơ

Đang sử dụng 75,50 75,50 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà vệ sinh 14,50 14,50 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

3.4 Trường MN II xã Bính Xá 4.876,00 1.074,20 1.327,90

3.4.1 Đất: Trường chính: Thôn Pò Háng Thôn Pò Háng, xã Kiên
Mộc

Đất cơ sở giáo
dục 3.120,00 Sân bê tông,

cổng
Giữ lại tiếp tục sử

dụng Khoản 1, Điều 10,
Nghị định số

03/2025/NĐ-CP ngày
01/01/2025 của Chính
phủ: Nhà, đất đang
sử dụng  phù hợp

mục đích Nhà nước
giao sử dụng đất

Giao xã Kiên Mộc làm
trụ sở làm việc trường

MN II Bính Xá

Nhà Lớp học cấp III  (2019)

Quyết định số 4149/QĐ-
UBND ngày 31/10/2019

Đang sử dụng 270,00 540,00 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Khối nhà bếp (2019) Đang sử dụng 108,60 92,30 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà trực bảo vệ (2019) Đang sử dụng 10,00 10,00 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà để xe giao viên (2019) Đang sử dụng 60,00 60,00 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Sân bê tông (2019) Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Bể nước (2019) Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Tường rào (2019) Đang sử dụng

3.4.2 Đất: Điểm trường Bản Chắt: Thôn Bản
Chắt (mới)

Thôn Bản Chắt, xã Kiên
Mộc

Quyết định số 2069/QĐ-
UBND ngày 18/10/2021 của

UBND tỉnh Lạng Sơn

Đất cơ sở giáo
dục Đang sử dụng 1.005,00 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Khoản 1, Điều 10, Nghị
định số 03/2025/NĐ-
CP ngày 01/01/2025
của Chính phủ: Nhà,

đất đang sử dụng  phù
hợp mục đích Nhà

nước giao sử dụng đất

Giao xã Kiên Mộc làm
trụ sở làm việc trường

MN II Bính Xá

Nhà 3 phòng học (2019)

QĐ 2316/QĐ-SGDĐT ngày
14/8/2018 của Sở Giáo dục và
Đào tạo phê duyệt thiết kế bản

vẽ thi công

Đất cơ sở giáo dục Đang sử dụng 280,00 280,00 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà bếp  (2020) QĐ số 1169/QĐ-UBND ngày
09/6/2020

Đang sử dụng 43,20 43,20 Giữ lại tiếp tục sử
dụngSần Bê tông (2020) Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục sử
dụng

3.4.3 Đất: Điểm trường Bản Chắt: Thôn Bản
Chắt (cũ)

Thôn Bản Chắt, xã Kiên
Mộc

Chưa có GCN QSDĐ (Đang
làm trên đất Trường Tiều

học xã Bính Xá)
Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục sử

dụng

Nhà Lớp học cấp IV 2 phòng học, 2 phòng
chờ (2009, cải tạo 2017)

QĐ 863/QĐ-UBND ngày
14/3/2017 của UBND huyện

Đình Lập
Đang sử dụng 181,40 181,40 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

3.4.4 Đất: Điểm trường Khẩu Nua: Thôn Khẩu
Nua Chưa có GCN QSDĐ Đang sử dụng 216,00 Giữ lại tiếp tục sử

dụng

3.4.5 Đất: Điểm trường Pò Phát: thôn Pò Phát

Theo Quyết định số
2068/QĐ-UBND ngày

18/10/2021 của UBND tỉnh
Lạng Sơn

Đang sử dụng 535,00 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Nhà lớp học 2 phòng học cấp IV 2016 Không có hồ sơ Đang sử dụng 91,00 91,00 Giữ lại tiếp tục sử
dụngNhà bếp và vệ sinh (2016) Không có hồ sơ Đang sử dụng 30,00 30,00 Giữ lại tiếp tục sử
dụng

Sân bê tông,
nhà để xe,
đường bê

tông

Khoản 1, Điều 10, Nghị
định số 03/2025/NĐ-
CP ngày 01/01/2025
của Chính phủ: Nhà,

đất đang sử dụng  phù
hợp mục đích Nhà

nước giao sử dụng đất

Giao xã Kiên Mộc để
làm trụ sở làm việc của
trường MN I Bính Xa

STT Tên đơn vị Địa chỉ nhà, đất Hồ sơ pháp lý Mục đích sử dụng Hiện trạng sử
dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý trình phê duyệt theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính
phủ

Ghi chú
Nhà, đất (m2) Công trình

khác gắn liền
với đất

Phương án sắp xếp lại, xử lý

Diện tích
đất

Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn xây

dựng nhà
Phương án đề xuất Cơ sở đề xuất phương

án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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